KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2024 - LỚP MẪU GIÁO BÉ C3
	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá



	
	Tuần I

(Từ 2/1 - 6/01/2024)
GV: NG T Bình
	Tuần II

(Từ 9 -13/01/2024)
GV: Đ. T. Huyền Trang
	Tuần III

(Từ 16-20/01/2024)
GV: Ng T Bình
	Tuần IV

(Từ 23-27/01/2024)
GV: Đ. T. Huyền Trang
	

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ. Về thời tiết đang giao mùa

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo.

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* LVPTTC:

7,8

* LVPTNT: 26,28

* LVPTNN: 52,57

*LVPTTCKNXH: 

65,66

* LVPTTM: 76,78

	Thể dục sáng
	* Tập các động tác thể dục theo nhạc + dụng cụ thể dục (quả bông, vòng) 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc.

- Trọng động:

  + Hô hấp: Thổi bóng

  + ĐT Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao

  + ĐT Bụng: Đứng cúi về phái trước
  + ĐT Chân: Đứng khuỵu gối

  + ĐT Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ
  + ĐT Hồi tĩnh: Đưa tay nhẹ nhàng sang 2 bên.

- Dân vũ: Theo nhạc pikachu.

- Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập với nhạc không lời.
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả.

- Trò chuyện về một số loại rau ăn củ, quả. Trò chuyện về một số loại rau ăn lá
- Trò chuyện về cây xanh xung quanh trường .

=> GD trẻ ăn nhiều trái cây và rau để cung cấp vitamin cho cơ thể luôn khỏe mạnh

- Cô trò chuyện cùng trẻ về điều trẻ đã làm được ở nhà. 

+ Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn (MT 52)
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTVĐ

- VĐCB: Đi theo đường hẹp đầu đội túi cát

- TCVĐ: Gấu và ong
	PTVĐ

- VĐCB: Chuyền bóng hai bên theo hàng ngang

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
	PTVĐ

- VĐCB: Bật tiến về phía trước

- TCVĐ: Ô tô về bến
	PTVĐ

- VĐCB: Bò, trườn chui qua cổng

- TCVĐ: Hái quả
	


	
	Thứ 3
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái của bản thân
	LQVT

Dạy trẻ so sánh về độ lớn 2 đối tượng. 

 (MT 34)
	LQVT

Dạy trẻ so sánh về chiều rộng của 2 đối tượng
	LQVT

Ôn luyện


	

	
	Thứ 4
	HĐKP

Cây xanh trong trường em 
	HĐKP

Quả cam - quả xoài.

( Ứng dụng steam)

(MT 26)
	HĐKP

Tìm hiểu về quả cà chua quả bí ngô
	HĐKP

Bé thích rau ăn lá gì
	

	
	Thứ 5
	LQVH

Thơ: Quả

(Đa số trẻ chưa biết)


	ÂM NHẠC

- DH : Màu hoa
- NH: Quả

- TCÂN: Chiếc nghế âm nhạc

(MT 76)
	LQVH

Truyện: Cây rau của thỏ út

(Đa số trẻ chưa biết)

(MT 57)
	ÂM NHẠC

DH: Hoa trong vườn
NH: Lý cây bông

TCAN: Ai nhanh nhất
(MT 76)

	

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH

Tô màu nải chuối

 (Đề tài)
	TẠO HÌNH

Tô nét, tô màu chùm nho
( Tiết mẫu)
	TẠO HÌNH

Tô nét, tô màu quả táo

( Tiết mẫu)
	TẠO HÌNH

Xé, dán mắt quả dứa

 ( Tiết mẫu)
( MT 78)
	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1
* HĐCĐ: Quan sát thời tiết, trò chuyện về các loại quả học sinh và cô thích ăn, quan sát cây ổi, vẽ phấn loại quả bé thích, đố các loại quả...

* TCVĐ: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to,...
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, thú nhún…

Tuần 2: 

* HĐCĐ: Quan sát vườn rau, kể về các loại rau ăn củ bé biết, vẽ phấn rau ăn củ, đọc các câu chuyện về rau ăn củ....

* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, kéo co, mèo và chim sẻ, bóng tròn to,...

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, bập bênh, đu quay.

Tuần 3: 

* HĐCĐ: Quan sát vườn rau trường, quan sát đồ chơi cầu trượt, vẽ phấn các loại rau, đọc các bài thơ về các loại rau

* TCVĐ: Bắt bướm, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, vẽ phấn..

Tuần 4: 
* HĐCĐ: Quan sát cây xanh quanh sân trường,  quan sát vườn rau cải, nghe kể về sự phát triển của cây, vẽ phấn cây xanh, nghe kể chuyện về Bác Hồ....

- Quan sát ảnh Bác Hồ

+ Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ ( MT 65 )

* TCVĐ: Bắt bướm, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, vẽ phấn..

HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, chăm sóc cây
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Tô màu các loại quả (T1), vẽ và tô màu rau ăn củ, quả(T2), nặn và tô màu một số loại rau (T3), xé và dán cây xanh (T4).

* Góc phân vai: 
- Bán hàng: Bán các loại rau, củ, quả...

+ Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh  (MT 8)
+ Trẻ lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại 

- Gia đình: Bé giúp mẹ đi chợ, bày bàn ăn...
* Góc học tập: Sưu tầm tranh ảnh các loại rau củ, quả.

- Góc bé chơi với toán: Xếp nhóm tương ứng,  làm đồ dùng góc toán, đếm và so sánh các độ lớn
+ Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng. (MT 28)
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các loại rau, củ, quả và quá trình phát triển của cây, các tranh truyện về Bác Hồ, làm chuyện sáng tạo...
+ Trẻ thích nghe kể chuyện, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ (MT 66)

* Góc nghệ thuật: Tô màu tranh các loại cây củ.... Hát các bài về chủ đề

+ Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình 
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.

* Góc lắp ghép: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh,nhận biết các khối vuông, tròn, chữ nhật.
+ Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: Xếp chồng 8 – 10 khối không đổ. ( MT 7)
* HĐ giao lưu:

- Thứ 5 tuần 1: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức nhảy theo bài " Bống bống bang bang" và trò chơi đi cà kheo

- Thứ 3 tuần 2: Giao lưu với lớp C2:  Tổ chức hội thi " Họa sĩ nhí"

- Thứ 3 tuần 3: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức thi biểu diễn văn nghệ và đọc thơ

- Thứ 4 tuần 4: HĐ trải nghiệm:Ứng dụng STEAM : Thí nghiệm mao dẫn của hoa
S: Quan sát cách hoa hút nước và cách nước có màu làm cho hoa thay đổi màu

T: Hoa trắng, cốc , nước, giấy, màu thực phẩm… 

E: Quy trình nước di chuyển trong cây hay còn gọi là hiện tượng mao dẫn

A: Tạo những bông hoa nhiều màu sắc 

M: Số đếm.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết ăn nhiều loại thưc ăn để cơ thể cao lớn khỏe mạnh và cao lớn. Biết được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống 

( không ăn thức ăn sống, ôi thiu, rửa sạch hoa quả trước khi ăn) . Biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều vitamin. Biết rửa tay trước khi ăn, Xúc miệng nước muối sau ăn

- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “ Ồ sao bé không lắc”, “ Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ 2
	- HD trò chơi: “Gọi đủ 3 thứ cùng loại
	- HDTC:  “Quay bảng"
	- HD trò chơi: “Bắt trước biểu lộ cảm xúc”
	- HDTC: “Cửa hàng rau củ"
	

	
	Thứ 3
	Rèn trẻ kỹ năng nặn
	Làm vở toán:(T18)
	Rèn trẻ kỹ năng đếm trên đối tượng
	Làm vở toán: (T1)

	

	
	Thứ 4
	- Rèn kỹ năng chăm sóc bản thân: Gấp quần
	- Rèn kỹ năng chăm sóc bản thân: Tự thay quần
	- Rèn kỹ năng chăm sóc bản thân: Gấp áo
	- Rèn kỹ năng chăm sóc bản thân: Tự thay áo
	

	
	Thứ 5
	- Rèn kỹ năng lấy nước uống
	- Rèn trẻ kỹ năng đi giầy
	- Rèn trẻ kỹ năng đi dép quai hậu
	- Rèn trẻ kỹ năng xì và lau mũi
	

	
	Thứ 6
	Hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề- sự kiện
	Quả gì bé thích

	Rau ăn củ, quả

	Bé thích rau ăn lá gì?
	Cây xanh trường bé
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


